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1 IQ Thanh Hà Steam Số 188/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 0 0 Tầng 2 tòa B2.1- HH02A KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0904264693 tuthuciqsteam@gmail.com Nguyễn Thị Thu Hương ĐH LĐXH CC BDCBQL Nguyễn Thị Thúy Nga ĐH SPMN 68 19 49 14 17 18 0 0 0 8 0 5 3 2,0 8 100,0 1

2 IQ Thanh Hà Số 271/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 0 0 Tầng 2 tòa HH02.1B, KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0963011299 tuthuciqthanhha@gmail.com Nguyễn Thị Hường ĐH SPMN CC BDCBQL Bùi Thị Hạnh Điểm CĐ SPMN 70 16 54 10 10 34 0 0 0 15 5 5 5 2,5 15 100,0 2

3 Thực Nghiệm Thanh Hà Số 147/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 0 0 Tầng 2, tòa HH03A-B1.3, KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê  0968251238 tuthucthucnghiem@gmail.com Trần Thị Lan Hương TC SPMN CC BDCBQL Trần Thị Huyền Trang TC SPMN 70 22 48 16 16 16 0 0 0 12 2 7 3 2,4 12 100,0 2

4 Việt Mỹ EQ Số 189/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 0 0 Tầng 2 tòa HH03D, lô B2.1 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0961567018 tuthucvietmyeq@gmail.com Hoàng Thị Thu Hà TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Thúy TC SPMN 38 12 26 18 8 0 0 0 3 2 0 1 1,0 2 66,7 1

5 Việt Mỹ Montessori Số 77/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 0 0 Tầng 2 tòa HHO2-2B KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0961567018 tuthucvietmymontessori@gmail.com Nguyễn Thị Hiền ĐH SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Hiền ĐH SPMN 45 8 37 13 15 9 0 0 0 5 3 1 1 1,2 4 80,0 1

6 Học Viện Trẻ Thơ Số 144/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 0 0 Tầng 2 tòa HH02D-lô B2.1 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0372451589 tuthuchocvientretho@gmail.com Nguyễn Thị Ngọc Thủy TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Mơ CĐ SPMN 46 10 36 17 0 19 0 0 0 5 2 2 1 2,0 3 60,0 1

7 Khu Vườn Nhỏ Số 75/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 0 0 Tầng 2 tòa HH02-2C KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0936111616 tuthuckhuvuonnho@gmail.com Nguyễn Thị Hương Quỳnh CĐ SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Thanh CĐ SPMN 16 9 7 7 0 0 0 0 0 4 3 1 0 2,0 0 0,0 1

8 Con Ong Chăm Chỉ Số 295/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 0 0 Tầng 2,tòa HH03A lô B2.1 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0941885686 tuthucconongchamchi@gmail.com Nguyễn Thị Dung CĐ SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Dung TC SPMN 62 11 51 16 16 19 0 0 0 8 6 2 0 2,0 5 62,5 1

9 Kidsworld (Thế giới trẻ thơ Thanh Hà)Số 69/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 0 0 Tầng 2 tòa HH03B, lô B2.1 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0983890299 tuthucthegioitretho@gmail.com Nguyễn Thùy Liên TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thùy Liên ĐH SPMN 47 18 29 12 17 0 0 0 0 7 1 6 0 1,8 4 57,1 1

10 Bé Biết Bay Số 193/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 0 0 Vị trí 26 liền kề 38, khu B1.4 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0345500322 tuthucbebietbay@gmail.com Trần Hồng Vân ĐH SPMN CC BDCBQL Trần Hồng Vân ĐH SPMN 38 13 25 8 6 11 0 0 0 5 5 0 0 2,5 4 80,0 1

11 Đô Rê Mon Số 114/QĐ-UBND ngày 09/5/2020 0 0 Tầng 2 tòa HH02A lô B2.1 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0966573826 tuthucdoremon@gmail.com Trần Thị Duyên TC SPMN CC BDCBQL Trần Thị Duyên TC SPMN 47 17 30 18 12 0 0 0 5 0 4 1 2,0 3 60,0 1

12 Hoàng Gia IQ Số 38/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 0 0 Tầng 2 tòa HH03C lô B2.1 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0985681692 tuthuchoanggiaIQ@gmail.com Nguyễn Thị Hà ĐH SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Hà ĐH SPMN 45 10 35 16 12 7 0 0 0 5 1 4 0 2,0 2 40,0 1

13 Gấu Trúc nhỏ Số 512/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 0 0 LK 29-2, B1.4 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0967139298 tuthucgautrucnho@gmail.com Lê Thị Giang TC SPMN CC BDCBQL Lữ Thị Bích Huệ CĐ SPMN 69 33 36 20 9 7 0 0 0 8 6 2 0 2,0 1 12,5 1

14 Happy Kids (Những em bé hạnh phúc)Số 584/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 0 0 Lô B2.3, LK 05-01 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0981070092 tuthucnhungembehanhphuc@gmail.com Trần Thị Anh CĐ SPMN CC BDCBQL Phạm Thị Huyền ThươngĐH SPMN 45 20 25 9 6 10 0 0 0 7 5 1 1 3,5 3 42,9 1

15 Mai Thế Hệ Số 511/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 0 0 Tầng 2 tòa HH03F, B2.1 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0965090289 tuthucmaithehe@gmail.com Lê Thị Thu Phượng CĐ SPMN CC BDCBQL Đỗ Thị Thu Hà CĐ SPMN 44 9 35 12 18 5 0 0 0 6 1 4 1 2,0 5 83,3 1

16 Trí Đức Số 585/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 0 0 B1.3, LK2, ô 1-2 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0969096648 tuthuctriduc@gmail.com Thái Thị Kim Anh Cử nhân tâm lý GDCC BDCBQL Hạ Thị Trang ĐH SPMN 70 16 54 18 18 18 0 0 0 8 2 4 2 2,0 3 37,5 1

17 Hoa Hướng Dương (Cự Khê)Số 139/QĐ-UBND, ngày 24/04/2023 0 0 B1.3, LK01, ô 11 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0385761918 tuthuchoahuongduongck@gmail.com  Nguyễn Thị Luyến (Hà) TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Hà CĐ SPMN 51 16 35 12 17 6 0 0 0 6 4 1 1 2,0 1 16,7 1

18 Ngôi Sao xanh Số 233/QĐ-UBND  ngày 16/6/2023 0 0 B2.3 - Lk 02,ô 03 KĐT Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai+ 0896553183 tuhucngoisaoxanhck@gmail.com Nguyễn Thị Mơ Cử nhân Văn CC BDCBQL Vũ Thị Hồng Mơ CĐ SPMN 70 27 43 14 22 7 0 0 0 6 5 1 0 2,0 4 66,7 1

19 Tổ Chim Số 277/QĐ-UBND  ngày 11/8/2023 0 0 LK 02, lô B1.3, ô 10 KĐT Thanh Hà xã Cự Khê 0395353951/0969096648 tuthuctochim@gmail.com Đỗ Thị Hạnh TC SPMN CC BDCBQL Đỗ Thị Hạnh TC SPMN 55 35 20 20 0 0 0 0 0 6 1 5 0 2,0 0 0,0 1

20 Sora kids (Bầu trời nhỏ) Số 296/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 0 0 Số 129 ngõ 17 thôn Khúc Thủy xã Cự Khê 0934671496 tuthucbautroicuabe@gmail.com Bùi Thị Linh CĐ SPMN CC BDCBQL Trần Thị Tâm TC SPMN 56 22 34 18 11 5 0 0 0 8 4 4 0 2,0 6 75,0 1

21 Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Cự Khê)Số 394/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 0 0 Lô 02 LK5 B1.3 khu đô thị Thanh Hà 0975901944 tuthuchappyhous@gmail.com Nguyễn Thị Bích Hằng TC SPMN CC BDCBQL Vũ Thị Thu Thảo CĐ SPMN 38 17 21 15 6 0 0 0 0 6 5 1 0 2,0 2 33,3 1

22  Ánh Dương Số 126/QĐ-UBND  ngày 
17/08/2013 0 0 Xóm cầu sang thôn Thị nguyên xã Cao Dương 0936606866 tuthucanhduong123@gmail.com Nguyễn Kim Ánh TCSPMN CC BDCBQL Vũ Ngọc Dung CĐ SPMN 20 10 10 10 0 0 0 0 0 4 2 2 0 2,0 0 0,0 1

23 Hoa Phượng Số 74/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 0 0 Số 96 thôn mới xã Cao Dương 0348932645 tuthuchoaphuong23@gmail.com Lương Thị Tuyết CĐ SPMN CC BDCBQL Đỗ Thị Nga CĐ SPMN 50 35 15 15 0 0 0 0 0 7 5 2 0 2,3 3 42,9 1

24  Nhà Dòng Mến Thánh Giá Từ Châu Số 89/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 1 0 Thôn Từ Châu xã Liên Châu 0972342788 tuthucnhadong@gmail.com Nguyễn Thị Thái ĐH SPMN CC BDCBQL NguyễnThị Khuyên ĐH SPMN 51 17 34 34 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2,0 0 0,0 1

25 Mùa Xuân Số 131/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 0 0 Thôn Sinh Liên xã Bình Minh 0934593545 tuthucmuaxuan@gmail.com Nguyễn Thị Liên CĐ SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Liên CĐ SPMN 25 13 12 12 0 0 0 0 0 4 4 0 0 2,0 0 0,0 1

26 Apollo Số 111/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 0 0 Số 25 thôn Hoàng Trung xã Hồng Dương 0985359995 tuthucapollo@gmail.com Đỗ Hồng Linh TC SPMN CC BDCBQL Đỗ Hồng Linh TC SPMN 51 33 18 18 0 0 0 0 0 6 5 1 0 2,0 0 0,0 1

27 Quốc Tế Montessori Số 167a/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 0 0 Phố Vác xã Dân Hòa 0348156866 tuthucquoctemontessori@gmail.com Trịnh Thị Khuyên CĐ SPMN CC BDCBQL Trịnh Thị Khuyên CĐ SPMN 73 25 48 26 22 0 0 0 0 8 4 4 0 2,0 2 25,0 1

28 Ngọc An Số 1375/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 0 0 Đội 9 thôn My Thượng xã Thanh Mai 0347365886 tuthucngocan12345@gmail.com Ngô Thị Vân TC SPMN CC BDCBQL Ngô Thị Vân TC SPMN 15 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2,0 1 50,0 1

29 Trà My Số 1506/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 0 0 Đội 9 thôn My Thượng xã Thanh Mai 0973137526 tuthucttramy@gmail.com Hà Thị Thư Thư TC SPMN CC BDCBQL Hà Thị Thư Thư TC SPMN 15 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2,0 1 50,0 1

30 Tuổi Thơ Số 146/QĐ-UBND ngày 
29/6/2023 0 0 Đội 15 xóm mới thôn My Hạ xã Thanh Mai 0359758042 tuthucttuoitho@gmail.com Lê Thị Thu CĐ SPMN CC BDCBQL Lê Thị Thu CĐ SPMN 17 17 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2,0 0 0,0 1

31  Xuân Mai Số 12/QĐ-UBND  ngày 21/01/2021 0 0 Thôn Từ Am xã Thanh Thùy 0379271803 tuthucxuanmai@gmail.com Nguyễn Thị Hoà TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Hòa TC SPMN 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2,0 0 0,0 1

32 Vườn Trẻ Thơ Số 54/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 0 0 TT Kim Bài huyện Thanh Oai 0865886116 tuthucvuontretho@gmail.com Lê Thị Huệ CĐ SPMN CC BDCBQL Lê Thị Huệ TC SPMN 41 30 11 11 0 0 0 0 0 5 4 1 0 2,0 0 0,0 1

33 Bé Ngoan Nicekids Số 95/QĐ-UBND  ngày 26/11/2015 0 0 Thôn Cát Động thị trấn Kim Bài 0904599111 tuthucbengoannickid@gmail.com Lê Phương Dung TC SPMN CC BDCBQL Lê Thị Thuỳ TC SPMN 40 27 13 13 0 0 0 0 0 5 4 1 0 2,0 1 20,0 1

34 Tuệ Đức Kim Bài Số 233/QĐ-UBND ngày 
02/11/2023 0 0 Số 26c tổ 1 phố Kim Bài, thị trấn Kim Bài 0969976813 bnhuong3687@gmail.com Nguyễn Thị Thu Hương TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Thu Hương TC SPMN 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2,0 1 50,0 1

35 Bảo Lộc Số 37/QĐ-UBND ngày 28/1/2016 1 0 Xóm giữa xã Bích hòa 0983457209 tuthucbaoloc23@gmail.com Nguyễn Thị Hiền ĐH SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Nhuần ĐH SPMN 70 18 52 25 27 0 0 0 0 6 4 1 1 2,0 1 16,7 1

36 Hoa Hướng Dương Số 194/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 0 0 Nhà số 7 ngõ Lực thôn Thanh Lương xã Bích Hòa 0989304927 tuthuchoahuongduong123@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Lan TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Thanh Lan TC SPMN 20 20 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2,0 1 50,0 1

37 Sắc Xuân Số 117/QĐ-UBND ngày 20/08/2018 0 0 Thôn Mùi  xã Bích Hòa 0961076492 tuthucsacxuan12345@gmail.com Nguyễn Thị Chung Ca TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Chung Ca TC SPMN 28 15 13 13 0 0 0 0 0 4 2 2 0 2,0 0 0,0 1

38 Sơn Ca Số 209/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 0 0 Thôn thượng xã Bích hòa 0966899118 tuthucsonca123@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Trình TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Thanh Trình TC SPMN 44 29 15 15 0 0 0 0 0 6 3 3 0 2,0 2 33,3 1

39 Ong Vàng Số 66/QĐ-UBND ngày 
21/3/2023 0 0 Thôn Tây Sơn xã Phương Trung 0978480418 tuthucongvang@gmail.com Hoàng Thị Xuân ĐH SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Hảo ĐH SPMN 15 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2,0 1 100,0 1

40 Lan Anh Số 387/QĐ-UBND  ngày 18/9/2023 0 0 Số 120 thôn Mã Kiều xã Phương Trung 0399505671 tuthuclananh@gmail.com Lưu Thị Lan TC SPMN CC BDCBQL Lưu Thị Lan TC SPMN 28 28 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2,0 2 50,0 1

41 Ban Mai Hồng Số 168/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 0 0 Số 149 Sau Hàng thôn Song Khê xã Tam Hưng 0977318466 tuthucbanmaihong@gmail.com Mai Minh Phương CĐ SPMN CC BDCBQL Mai Minh Phương CĐ SPMN 15 8 7 7 0 0 0 0 0 2 1 1 2,0 1 50,0 1

42 Đồ Rê Mí Số 240/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 0 0 Số 06 ngõ Giếng, xóm Đông thôn Phượng Mỹ xã Mỹ Hưng 0969886340 tuthucdoremi@gmail.com Nguyễn Thùy Dung TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thuỳ Dung TCSPMN 8 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2,0 0 0,0 1

43 Hoa Hồng Số 321/QĐ UBND ngày 03/11/2023 0 0 Xóm Đầu làng thôn Thiên Đông xã Mỹ Hưng 0345759355 tuthuchoahong@gmail.com Nguyễn Thị Hà TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Hà TC SPMN 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1,0 0 0,0 1

44 Ngôi nhà Hạnh Phúc (Mỹ Hưng) Số 322/QĐ-UBND ngày
03/11/2023 0 0 Số 9A xóm Đông thôn Phượng Mỹ xã Mỹ Hưng 0979271890 tuthucngoinhahanhphuc@gmail.com Nguyễn Thị Thu Thảo TC SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Thu Thảo TC SPMN 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1,0 0 0,0 1

45 Hoàng Gia IQ (Thanh Thuỳ) Số 20/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 0 0 Số 43 thôn Từ Am xã Thanh Thuỳ 0984468057 tuthuchoanggiaIQthanhthuy@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Loan CĐ SPMN CC BDCBQL Nguyễn Thị Thanh Loan CĐ SPMN 15 15 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 3,0 0 0,0 1

46 Ngôi Sao Thanh Oai Số 44/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 0 0 Số nhà 01, ngõ 01 xóm Sung, thôn Đống xã Cao Viên 0966013073 tuthucngoisaothanhoai@gmail.com Nguyễn Thị Nga TC y tế CC BDCBQL Trần Thị Chinh CĐ SPMN 33 20 13 13 0 0 0 0 0 4 2 2 0 2,0 0 0,0 1

Tổng cộng 2 0 1742 764 978 484 283 211 0 0 0 226 116 83 27 2,0 104 46,0 46
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